
STT HỌ CHỮ LÓT TÊN NỮ D.TỘC NĂM SINH NƠI SINH CHỖ Ở HỌ TÊN CHA N SINH N NGHIỆP SĐT HỌ TÊN MẸ N SINHN NGHIỆP
1 Nguyễn Huỳnh Khả Ái x Kinh 23/11/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 1- KP11 Nguyễn Văn Quốc 1993 Tài xế 0966542667 Huỳnh Thị Ngọc Thùy 1989 Nội trợ

2 Trần Kiều An x Kinh 26/02/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang TT KP5 Trần Quốc Dũng 1985 Buôn bán 0965553402 Trần Ngọc Giàu 1985 Buôn bán
3 Phạm Hoàng Anh Kinh 02/9/2016 BVSN tỉnh Quảng Bình Tổ  - KP7 Phạm Hoàng Ánh 1974 Tự do 0969226238 Nguyễn Thị Huyền 1976 Tự do
4 Đinh Gia Bảo Kinh 07/8/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 18- KP8 Đinh Trung Hiếu 1972 Xây dựng 0939844505 Quách Thị Minh Tâm 1988 Nội trợ
5 Cao Lâm Ngọc Bích x Kinh 14/5/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 2, KP11 Cao Đức Bảo 1984 Công nhân 0981794244 Lâm Thị Hường 1991 Buôn bán
6 Trần Ngọc Chi x Kinh 12/9/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ   - KP5 Trần Văn Nam 1994 Tài xế 0943302599 Trần Thị Cẩm Thí 1995 Nội trợ
7 Bùi Tấn Đạt Kinh 03/10/2016 BV Bình An, V. Bảo, RG, KG Tổ 26- KP5 Bùi Trung Đức 1984 Kinh doanh 0913748684 Hoàng Thị Luyến 1986 Kinh doanh
8 Bùi Thị Ngọc Hân x Kinh 15/5/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG KP11 Bùi Văn Hoàn 1987 Tài xế 0355887078 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1990 Điều dưỡng
9 Lê Dương Gia Hưng Kinh 02/11/2016 BVĐK QT Vinmec, PQ, KG Tổ 15- KP8 Lê Đức Hiếu 1976 Lái xe 0945245464 Dương Ngọc Hiếu 1981 Nội trợ

10 Trần Gia Huy Kinh 03/3/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 32- KP5 Trần Tấn Ngân 1992 Sửa xe 0707429429 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 1992 Buôn bán
11 Võ Bảo Khang Kinh 14/4/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 10- KP8 Võ Tuấn Anh 1988 Ngư phủ 0976457701
12 Trần Ngô Đăng Khôi Kinh 11/11/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 12- KP8 Trần Thành Trọng 1992 Lê Gia Nghi 1998
13 Trần Nguyễn Thiên Kim x Kinh 23/01/2016 BVĐK ĐT Trâm, TP QN Tổ 24- Kp5 Trần Hữu Trí 1988 Kinh doanh 0572749597 Nguyễn Thị Bé Thãi 1991 Nội trợ
14 Nguyễn Vỹ Lâm Kinh 24/5/2016 BVĐK QT Vinmec, PQ, KG Tổ 13- KP8 Nguyễn Minh Tuấn 1992 Dịch vụ Nghiêm Hoàng Bảo Ngọc 1990 Dịch vụ
15 Hồng Quốc Long Kinh 22/12/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 8- KP8 Hồng Việt Nam 1989 Buôn bán 0364833686 Vương Thị Thùy Trang 1989 Buôn bán
16 Trần Hữu Bảo Nam Kinh 28/11/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 8- KP8 Trần Hữu Lâm 1991 Đầu bếp 0888398886 Ngô Thị Thùy Trâm 1989 Nội trợ
17 Phù Diễm Ngân x Hoa 19/4/2016 BVĐK TP CT, N. Kiều, CT Tổ 14- KP8 Phù Chí Dũng 1985 Sửa xe 0911602373 Trương Thị Diễm My 1989 Nội trợ
18 Nguyễn Đăng Nguyên Kinh 24/02/2016 BVĐK QT Vinmec, PQ, KG Tổ 1- KP9 Nguyễn Văn Trạng 1984 Kinh doanh 0939331220 Văn Thị Phương 1984 NVKS
19 Tăng Uyển Nhi x Kinh 06/12/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 1- KP11 Tăng Văn Phước 2000 Tài xế 0355808115 Lê Thị Thơ 2002 Du lịch
20 Hồng An Nhiên x Kinh 21/10/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 8- KP8 Hồng Việt Hải 1993 NV NH 0979989720 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 1993 NV TC
21 Trần Ngọc An Nhiên x Kinh 17/8/2016 BVĐK TN Bình An, RG, KG Cửa Dương Trần Ngọc Sơn 1989 NVVP 0977297077 Nguyễn Thị Băng Thanh 1990 Nhân viên
22 Phù Xê Phát Hoa 28/9/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Dương Tơ Phù Quốc Ích 1976 Tài xế 0906979879 Phan Thị Xuân Thu 1985 Nhân viên
23 Phù Quốc Hải Phong Kinh 01/8/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 18- KP8 Phù Quốc Hải 1982 Tài xế 0966466473 Lê Thị Tho 1989 Nội trợ
24 Lâm Võ Thiên Phú Kinh 15/9/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 9- KP8 Lâm Thị Nghĩa 1988 Nội trợ
25 Nguyễn Lê Hoàng Phúc Kinh 04/7/2016 BV Bình An, V. Bảo, RG, KG Tổ 32- KP5 Nguyễn Trung Cang 1976 DV DL 0914291838 Lê Thanh My 1980 Buôn bán
26 Võ Hoài Phúc Kinh 02/7/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ  - KP11 Võ Hoài Sơn 1978 Kỹ sư XD 0942848384 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1987 Kế toán
27 Trần Minh Quang Kinh 16/7/2016 BVPS Thái Bình, t. Thái Bình Tổ 8- KP8 Trần Văn Tiến 1991 Đầu bếp 0362129881 Nguyễn Thị Gấm 1996 Đầu bếp
28 Hà Vũ Phương Thảo x Kinh 30/7/2016 BVQY 7A, TP HCM Tổ  - KP8 Hà Văn Chiến 1957 Hưu trí 0913993204 Nguyễn Ngọc Dung 1973 Nội trợ
29 Phạm Lê Thảo x Kinh 18/3/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 8- KP11 Phạm Tấn Đạt 1986 Làm vườn 0961922990 Lê Thị Kim Ngọc 1990 Nội trợ
30 Lê Võ Hà Trang x Kinh 12/11/2015 Tổ 8- KP8 Lê Văn Thâm 1983 Tự do 0817228441 Võ Thị Kim Oanh 1982 Vá lưới
31 Nguyễn Minh Trí Kinh 26/62016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 1- KP11 Nguyễn Ngọc Bé Tiếu 1987 Xây dựng 0363728880 Nguyễn Đặng Thanh Thảo 1993
32 Hồ Minh Trí Kinh 05/7/2016 BVĐK QT Vinmec, PQ, KG Tổ   - KP8 Hồ Văn Thuận 1988 Kinh doanh 0939441212 Võ Tăng Ánh Ngân 1990 Nội trợ
33 Trần Minh Tuyết x Kinh 10/9/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 1- KP11 Trần Văn Lẹ 1987 Rửa xe 0977066075 Lê Thị Kim Ba 1986 Nội trợ
34 Lê Vy x Kinh 21/4/2016 BVĐK Minh Thiện, T. Kỳ, QN Tổ 15- KP8 Lê Minh Nhựt 1988 Châu Thị Ái Truyền 1989
35 Lại Hồng Ánh Xuân x Kinh 10/02/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 1- KP11 Lại Văn Liến 1980 Buôn bán 0966211707 Lay Mỹ Duyên 1985 Buôn bán
36 Tăng Ngọc Như Ý x Kinh 21/06/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 10- KP8 Tăng Thế Hải 1975 Buôn bán 0919030657 Lưu Thị Như Nga 1976 Buôn bán
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STT HỌ CHỮ LÓT TÊN NỮ D.TỘC NĂM SINH NƠI SINH CHỖ Ở HỌ TÊN CHA N SINH N NGHIỆP SĐT HỌ TÊN MẸ N SINH N NGHIỆP
1 Quách Hải An Kinh 20/07/2016 BVĐK KVT, TP Châu Đốc, AG Tổ 9- KP8 Quách Hải Triều 1993 Bộ đội 0398526475 Lê Thị Tuyết Ngân 1993 CNVC
2 Huỳnh Anh x Kinh 21/02/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 18- KP8 Huỳnh Văn Lực 1983 Cơ khí 0833522799 Dương Ngọc Mai 1992 Nội trợ
3 Trần Đức Anh Kinh 24/10/2016 BVĐK KV Cai Lậy, Tiền Giang Tổ  - KP5 Trần Thế Quốc 1985 Kinh doanh 0919722203 Nguyễn Bế Quyên 1993 Nội trợ
4 Đào Minh Anh x Kinh 24/3/2016 BVĐK TN Bình An, RG, KG Tổ 30- KP5 Đào Thanh Hùng 1984 Đã mất Tiêu Cẩm Nhung 1988 Kinh doanh
5 Phạm Thanh Ngọc Ánh x Kinh 03/11/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 4- KP11 Phạm Thanh Trong 1980 Ngư phủ 0969781979 Đỗ Thị Ngọc Anh 1988 Nội trợ
6 Hồ Ngọc Diệp x Kinh 21/12/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ  , KP8 Hồ Ngọc Ẩn 1987 Trưởng VP 0386581987 Châu Thị Xuân Mai 1991 QL NH
7 Võ Gia Hân x Kinh 17/12/2016 BVĐK TN Bình An, RG, KG Tổ  - KP8 Võ Văn Toàn 1989 NVSB 0949612222 Trần Thị Thùy Dung 1991 NVSB
8 Nguyễn Hoàng Gia Hân x Kinh 11/4/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ  - KP8 Nguyễn Quốc Hải 1978 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1978
9 Lê Gia Huy Kinh 16/3/2016 TYT P. Kỳ Liên, Kỳ Anh, HT Tổ 18- KP8 Lê Việt Hùng 1982 Ngư phủ 0968199313 Đặng Thị Mỹ 1986 Nội trợ

10 Nguyễn Ngọc Bảo Khang Kinh 03/3/2016 BV ĐKTN Cao Văn Chí, HT, TN Tổ 9- KP11 Nguyễn Huỳnh Huy 1980 Bộ đội 0911545136 Trần Thị Kiều Oanh 1993 Giáo viên
11 Huỳnh Minh Khôi Kinh 26/9/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ  , KP1 Huỳnh Nghĩa Trọng 1989 Kế toán 0946307893 Trần Thị Tuyết Trinh 1989 Buôn bán
12 Diệp Cao Kỳ x Kinh 07/6/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ  - KP4 Diệp Phú Quốc 1991 Kinh doanh 0386336236 Lê Võ Thảo Phương 1995 Nội trợ
13 Nguyễn Thái Hoàng Lâm Kinh 19/9/2016 BV Bình An, Vĩnh Bảo, RG, KG Tổ  - KP8 Nguyễn V Thanh Sang 1983 Đào Kim Phượng 1990
14 Nguyễn Thùy Phương Linh x Kinh 24/02/2016 BVĐK QT Vinmec, PQ, KG Tổ 15- KP8 Nguyễn Thế Phương 1982 NV SB 0974559986 Bùi Thị Thanh Hoa 1984 NV SB
15 Huỳnh Khả My x Kinh 23/07/2016 BVQY 4, QĐ 4, Dĩ An, B Dương Tổ 1- KP 11 Huỳnh Văn Dương 1990 Buôn bán 0365553034 Hỷ Thị Lệ 1987 Buôn bán
16 Lâm Ngọc Ngân x Kinh 14/4/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 9- KP8 Lâm Minh Phát 1993 Tài xế 0399221456 Phan Hồ Diễm Mi 1993 Nội trợ
17 Trần Ngọc Gia Nghi x Kinh 27/4/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ  - KP5 Trần Tấn Kiệt 1985 Kế toán 0978133155 Đào Ngọc Hiển 1987 Nội trợ
18 Phùng Đảo Ngọc x Kinh 19/10/2016 BV Từ Dũ, Q1, TPHCM Dương Tơ Phùng Thành Đảo 1983 Công An 0932925255 Nguyễn Phạm Nhược Hà 1983 Buôn bán
19 Nguyễn Phạm Như Ngọc x Kinh 20/11/2016 BV Hùng Vương, Q5, TPHCM Tổ 14- KP8 Nguyễn Ngọc Hồ 1981 Kinh doanh 0916196197 Phạm Thùy Phương Khanh 1985 Kế toán
20 Hoàng Phạm Phước Nguyên Kinh 22/9/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 1- KP11 Hoàng Văn Linh 1992 Tài xế 0973990011 Phạm Thị Thu Hà 1992 Kế toán
21 Nguyễn Hoàng Nhi x Kinh 15/12/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ  - KP9 Nguyễn Anh Khoa 1979 Giáo viên 0903782785 Nguyễn Thị Kiều Trang 1987 Nhân viên
22 Nguyễn An Nhiên x Kinh 13/3/2016 BVĐK tỉnh Vĩnh Long Tổ 10- KP8 Nguyễn An Huy 1982 Buôn bán 0943818485 Trần Thị Cúc 1982 Buôn bán
23 Phạm Thiện Phú Kinh 13/11/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ  - KP11 Phạm Duy Phong 1990 Tài xế 0939338855 Nguyễn Đoàn Mộng Thúy 1996 Mua bán
24 Nguyễn Phú Thiên Phúc Kinh 20/5/2016 BV ĐHYD TPHCM Tổ 1- KP11 Nguyễn Phú Lợi 1980 Tự do Chế Thị Nhiên 1991 Buôn bán
25 Trần Minh Quân x Kinh 31/8/2016 BVĐK TN Bình An, RG, KG Tổ 17- KP5 Trần Huy Tiếp 1983 Công an 0987174083 Hồ Thị Loan 1989 CNVC
26 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh x Kinh 11/02/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 18- KP8 Nguyễn Tấn Lộc 1986 Thợ điện 0949183209 Nguyễn Thị Ngọc Quyền 1992 Nội trợ
27 Vòng Lập Gia Thịnh Hoa 08/12/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 12- KP8 Vòng Quyền Hônh 1985 Kiểm Lâm Đỗ Thị Tuyết Trang 1988 Nội trợ
28 Trần Phùng Thanh Thư x Kinh 22/11/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 15- KP8 Trần Văn Toại 1982 Tài xế 0945263890 Phùng Thị Thùy Trang 1988 Nội trợ
29 Nguyễn Cao Mai Thương x Kinh 08/4/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 10- KP8 Nguyễn Thanh Phú 1978 Ngư phủ 0847478585 Nguyễn Thị Mai 1983 Nội trợ
30 Hồng Ngọc Trâm x Kinh 06/5/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 1A- KP8 Hồng Việt Lâm 1986 Làm mộc 0776506992 Nguyễn Thị Mỹ Tặng 1990 Nội trợ
31 Trần Quốc Việt Kinh 17/6/2016 BV Từ Dũ, Q1, TPHCM Tổ 4- KP4 Trần Quốc Trung 1985 Tài xế 0916661115 Trần Thị Mỹ Phương 1983 Nội trợ
32 Nguyễn Ngọc Tường Vy x Kinh 08/6/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 12- KP8 Nguyễn Tấn Đạt 1990 Tự do Vòng Mỹ Dung 1990 Nội trợ
33 Lê Hà Vy x Kinh 23/3/2016 BVPS tỉnh Thái Bình Tổ  - KP10 Lê Huy Giáp 1975 Bộ đội 0912342362 Hà Thị Như Tâm 1980 Giáo viên
34 Trần Nguyễn Phương Vy x Kinh 26/10/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG KP1- D Đ Trần Quốc Minh 1990 Buôn bán 0901511020 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1990 Giáo viên
35 Lê Hoàng Khánh Xuân x Kinh 04/12/2015 BVĐK TT An Giang Tổ 1- KP11 Lê Hoàng Khanh 1981 Thợ hồ 0377504967 Đặng Thị Kim Oanh 1984 Nội trợ
36 Nguyễn Ngọc Như Ý x Kinh 04/10/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 30- KP5 Nguyễn Như Trường Lộc 1986 Điện tử 0914598846 Trương Thị Thùy Dương 1997 Nội trợ
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STT HỌ CHỮ LÓT TÊN NỮ D.TỘC NĂM SINH NƠI SINH CHỖ Ở HỌ TÊN CHA N SINH N NGHIỆP SĐT HỌ TÊN MẸ N SINH N NGHIỆP
1 Nguyễn Đức An Kinh 26/9/2016 BV Từ Dũ, Q1, TPHCM Tổ 4- KP11 Nguyễn Ngọc Đức 1988 NVVP 0907711300 Phan Thị Hồng Hạnh 1988 Nội trợ
2 Chiêu Huỳnh Bình An x Hoa 09/02/2016 BV Từ Dũ, Q1, TPHCM Tổ 14- KP8 Chiêu Thu Đức 1990 Buôn bán 0901287768 Huỳnh Mỹ Hạnh 1990 Buôn bán
3 Trần Thanh Huỳnh Anh Kinh 03/5/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 10- KP8 Trần Thanh Hải 1976 Cán bộ 0919917532 Huỳnh Diễm Thúy 1979 Buôn bán
4 Huỳnh Quỳnh Anh x Kinh 26/8/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 10- KP8 Huỳnh Phước Thông 1984 Tự do 0939446335 Bùi Thị Thanh Phương 1990 NV KS
5 Huỳnh Thiên Bảo Kinh 16/12/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ   - KP8 Huỳnh Phước Thuận 1990 Tài xế 0939015689 Phạm Thị Thu Thảo 1993 Nội trợ
6 Lê Quốc Bình Kinh 06/02/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 10- KP8 Lê Quốc An 1993 Nguyễn Thị Kim Phương 1987
7 Lê Hoàng Mai Chi x Kinh 08/12/2016 BVPS Thanh Hóa Tổ   - KP1 Lê Văn Bộ 1993 Hoàng Thị Duyên 1993
8 Bùi Khả Di x Kinh 18/6/2015 BVĐK tỉnh Kiên Giang KP1- D Đ Bùi Lê Thanh Phong 1990 Buôn bán Lâm Thùy Dương 1991 Nội trợ
9 Lê Phạm Mai Hương x Kinh 01/10/2016 BVĐK QT Vinmec, PQ, KG Tổ  , KP5 Lê Quốc Hà 1978 Viên chức 0939676454 Phạm Thị Tú Quyên 1986 Tiểu thương

10 Nguyễn Hoàng Khải Kinh 22/4/2016 BV Sản nhi, TP LX, An Giang Tổ 16- KP10 Nguyễn Thị Hồng Thắm 1984
11 Cao Thái Khang Kinh 14/11/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 10- KP8 Cao Tài Tử 1986 Quảng cáo 0968448458 Võ Ngọc Anh 1988 Buôn bán
12 Đặng Kim Khanh Kinh 04/10/2016 BVĐK Vạn Hạnh, t Đồng Nai Tổ  - KP10 Đặng Văn Thạnh 1990 Công nhân 0978337777 Phạm Thị Hiền 1994 Công nhân
13 Hoàng Đăng Khôi Kinh 24/5/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ  - KP6 Hoàng Văn Kiện 1983 Giáo viên 0939547700 Trần Thị Lệ Thơm 1985 Công chức
14 Cao Thiên Kim x Kinh 06/4/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 33- KP5 Cao Văn Sử 1988 Kinh doanh 0797100800 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 1987 Kinh doanh
15 Nguyễn Quỳnh Trúc Linh x Kinh 29/8/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 30- KP5 Nguyễn Duy Thanh 1985 Tài xế 0918400238 Vũ Thị Tuyết Lài 1990 Nội trợ
16 Nguyễn Huỳnh Hữu Lộc Kinh 18/8/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ  - KP5 Nguyễn Văn Ngọc 1990 NV sân bay 0798585196 Huỳnh Thanh Diệu 1990 Nội trợ
17 Đặng Nguyễn Tiến Luật Kinh 11/10/2016 BVĐK tỉnh Vĩnh Long Tổ  - KP11 Đặng Thành Nam 1984 HC NS 0943307273 Nguyễn Hồng Thanh 1990 Nội trợ
18 Võ Huyền My x Kinh 13/4/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 30- KP5 Võ Đình Long 1985 Kinh doanh 0933130324 Phan Thị Kim Oanh 1987 Kinh doanh
19 Ngô Hoàng Song Nghi x Kinh 02/12/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ  , KP7 Ngô Văn Kha 1980 Công nhân 0981475902 Lê Thị Ngọc Trân 1990 Công nhân
20 Bùi Bảo Ngọc x Kinh 24/04/2016 BVPS V. Tròn, TPLX, AG Tổ 6A, KP11 Bùi Văn Đán 1972 Kinh doanh 0933999115 Lê Thị Thùy Vân 1985 Buôn bán
21 Vũ Quỳnh Thảo Nguyên x Kinh 01/6/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 26- Kp5 Vũ Văn Tiến 1994 Tự do 0987036711 Nguyễn Thị Yến Vân 1996 Thợ nail
22 Đặng Thành Nhân Kinh 23/11/2016 BVĐK QT Vinmec, PQ, KG Tổ 4- KP11 Đặng Tấn Lợi 1988 Kinh doanh 0902058939 Nguyễn Thị Ngọc 1989 NVVP
23 Châu Thuận Phát Khmer 07/6/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 14- KP8 Châu Trinh 1980 HD viên 0913775489 Đoàn Thị Mỹ Ngân 1988 Buôn bán
24 Nguyễn Chấn Phong Kinh 02/01/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 30- KP5 Nguyễn Trung Kiên 1981 Công chức 0965960212 Lê Thị Bích Vân 1985 Kế toán
25 Nguyễn Thế Xuân Phúc Kinh 09/11/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ  , KP5 Nguyễn Thế Tuấn 1974 Lái xe 0939868007 Nguyễn Thị Thủy 1972 Kinh doanh
26 Phạm Ngọc Bảo Quyên x Kinh 08/01/2016 BVĐK tỉnh Quảng Ngãi Tổ 14- KP8 Phạm Ngọc Diễn 1991 Buôn bán 0942559900 Đỗ Thị Pháp 1993 Buôn bán
27 Tô Thị Như Quỳnh x Kinh 02/12/2014 BVĐK h. Tri Tôn, An Giang Tổ 1- KP11 Tô Văn Tú 1991 Thợ hồ 0384823830 Nguyễn Thị Ngọc Em 1999 Làm mướn
28 Trần Hoàng Sơn Kinh 17/6/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 6- KP11 Trần Hoàng Giang 1976 Rửa xe 0353476662 Ngô Thị Tú Xuyên 1984 Nội trợ
29 Nguyễn Hoàng Thiện Kinh 26/3/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 9- KP8 Nguyễn Thị Bé Ba 1994 Nội trợ
30 Lê Công Thoại Kinh 17/6/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 4- KP11 Lê Minh Lương 1988 Làm thuê 0939452542 Ngần Thị Chinh 1990 Nội trợ
31 Nguyễn Trần Thiên Thư x Kinh 15/9/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ   , KP11 Nguyễn Văn Võ 1997 Buôn bán '0932899207 Trần Thanh Huệ 1997 Buôn bán
32 Nguyễn Tấn Tiền Kinh 07/6/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 33- KP5 Nguyễn Tấn Tài 1992 Tự do 0333359133 Phạm Thị Trinh 1991 Tự do
33 Phạm Vũ Chi Tôn Kinh 12/7/2016 BVĐK QT Vinmec, PQ, KG Tổ  , KP5 Phạm Anh Tuấn 1985 Bộ đội 0907030785 Vũ Thị Hòa 1986 Kinh doanh
34 Lường Thị Tường Vy x Kinh 25/4/2016 BV Sản nhi, TP LX, An Giang CTN, CD Lường Đức Niên 1973 Xây dựng 0986940701 Nguyễn Thị Kim Liên 1978 Nội trợ
35 Chiêu Huỳnh Như Ý x Hoa 09/02/2016 BV Từ Dũ, Q1, TPHCM Tổ 14- KP8 Chiêu Thu Đức 1990 Buôn bán 0901287768 Huỳnh Mỹ Hạnh 1990 Buôn bán
36 Kiều Thanh Hải Yến x Kinh 03/9/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ   - KP6 Kiều Thanh Hải 1988 Mua bán 0917123497 Lê Hồng Đào 1985 Nội trợ

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC
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STT HỌ CHỮ LÓT TÊN NỮ D.TỘC NĂM SINH NƠI SINH CHỖ Ở HỌ TÊN CHA N SINH N NGHIỆP SĐT HỌ TÊN MẸ N SINH N NGHIỆP
1 Trần Lê Thiên An Kinh 22/9/2016 BVĐK Công An, T Nam Định Tổ 29- KP5 Trần Văn Phiến 1988 Buôn bán 0912363345 Lê Thị Chầm 1986 Buôn bán
2 Lê Khánh An x Kinh 06/01/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Dương Tơ Lê Công Danh 1988 Viên chức 0932864101 Nguyễn Thùy Nên 1990 NVVP
3 Nguyễn Ngọc Ánh x Kinh 20/01/2016 BVĐK TP Long Xuyên, AG Tổ 33- KP5 Nguyễn Thị Nhí 1988 NVKS
4 Nguyễn Gia Bảo Kinh 18/5/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 33- KP5 Nguyễn Mạnh Hùng 1988 Buôn bán 0706896931 Phù Thị Dạ Xuân 1996 Buôn bán
5 Trần Phương Chi x Kinh 28/09/2016 BVĐK tỉnh Điện Biên Tổ 13- KP8 Trần Phi Hùng 1987 Kinh doanh Nguyễn Thị Lan Phương 1990 Kinh doanh
6 Nguyễn Trần Ngân Hà x Kinh 17/10/2016 BVPS Hà Nội, TP Hà Nội Tổ 15- KP8 Nguyễn Hải Châu 1985 Kỹ sư XD 0913004166 Trần Thị Hoài Phương 1987 Kinh doanh
7 Phạm Ngọc Hân x Kinh 28/02/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ   - KP11 Phạm Quốc Văn 1988 Tài xế 0917977767 Nguyễn Thị Hoàng Yến 1987 Giáo viên
8 Nguyễn Văn Hiệp Kinh 18/03/2015 BVPS Vuông Tròn, TPLX, AG Tổ 1- KP5 Nguyễn Văn Cầm 1986 Tài xế 0968534537 Cao Kim Thanh 1989 Buôn bán
9 Nguyễn Lâm Khắc Hiếu Kinh 11/01/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 8- KP11 Nguyễn Bá Hường 1982 Nhân sự 0907540099 Lâm Thị Mỹ Tuyên 1986 Nội trợ
10 Hồ Quang Huy Kinh 01/01/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ   - KP8 Hồ Văn Hưng 1986 Nhân viên Nguyễn Thị Bích Trân 1988
11 Nguyễn Lâm Phúc Khang Kinh 12/8/2016 BVĐK Hạnh Phúc, TPLX, AG Tổ 4- KP11 Nguyễn Vũ Phúc 1985 Kinh doanh 0969108080 Tạ Hồng Ngọc B. Hạnh 1994 Nhân viên
12 Vũ Trần Chí Kiên Kinh 07/9/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 10- KP8 Vũ Khắc Duy 1987 QL KS 0797542845 Trần Thị Lan Đài 1988 Mất
13 Đỗ Nhật Minh Kinh 20/12/2016 BVĐK Vân Đình, Ứng Hòa, HN Tổ  - KP11 Đỗ Thanh Hà 1984 Buôn bán 0986146194 Vũ Thị Hiền 1988 Buôn bán
14 Phan Nhựt Nam Kinh 04/8/2015 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 1- KP11 Phan Văn Lọt 1983 0365938210 Danh Thị Bích Liên 1987 Buôn bán
15 Đỗ Phương Nga x Kinh 27/3/2016 BVĐK tỉnh Hà Nam Tổ  , KP4 Đỗ Mạnh Tuấn 1985 Tự do 0961962063 Trần Thị Ngọc Bích 1987 Tự do
16 Nguyễn An Nghi x Kinh 26/6/2016 BVĐK tỉnh Quảng Ngãi Tổ 2- KP3 Nguyễn Minh Trí 1992 Buôn bán 0943191363 Đoàn Thị Bích Ngọc 1990 Buôn bán
17 Nguyễn Bảo Ngọc x Kinh 08/12/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 10- KP8 Nguyễn Văn Tiến 1978 Thợ hồ 0796909696 Phan Thị Kiều 1978 Buôn bán
18 Bùi Khải Nguyên Kinh 24/5/2016 BV Từ Dũ, Q1, TPHCM MC, KP4 Bùi Văn Bình 1989 AN sân bay 0907663883 Huỳnh Thị Thanh 1989 Buôn bán
19 Nguyễn Tấn Phát Kinh 31/01/2016 BVĐK huyện Kiên Lương, KG Tổ 31- KP5 Nguyễn Thị Ly 2000 Nội trợ
20 Nguyễn Trọng Phú Kinh 08/9/2016 BVPS Thanh Hóa Tổ 9- KP11 Nguyễn Anh Dũng 1988 Kinh doanh 0986909742 Lê Thị Nhung 1989 NVNH
21 Nguyễn Huỳnh Gia Phúc Kinh 23/6/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 8- KP8 Nguyễn Quốc Việt 1989 Tự do 0907318237 Võ Thị Mỹ Tiên 1986 Tự do
22 Võ Thiên Phúc Kinh 31/10/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 10- KP8 Võ Thanh Tâm 1991 Buôn bán 0945622747 Phùng Thị Ngọc Phượng 1990 Buôn bán
23 Nguyễn Minh Quân Kinh 09/9/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 33- KP5 Nguyễn Trường Sơn 1974 Buôn bán 0932694484 Trần Thị Minh Nhân 1987 Buôn bán
24 Cao Phan Như Quỳnh x Kinh 08/6/2016 BV Bình An, Vĩnh Bảo, RG, KG Tổ 10- KP8 Cao Tấn Tiền 1989 Tài xế 0766716669 Phan Ngọc Thúy 1993 Nội trợ
25 Lê Đức Tâm Kinh 01/11/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 20- KP8 Lê Văn Đức 1979 Buôn bán 0948339554 Lê Thị Cẩm Tú 1986 Buôn bán
26 Trang Thành Thắng Kinh 14/11/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 1- KP11 Trang Văn Quẹo 1986 Thợ hồ 0783969331 Trần Thị Mỹ Linh 1981 Làm hồ
27 Nguyễn Tấn Thành Kinh 19/12/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ- KP11 Nguyễn Tấn Hưng 1983 Ngư phủ 0944411177 Huỳnh Thị Kim Phụng 1982 Nội trợ
28 Hồ Trần Mai Thi x Kinh 21/3/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 1- KP11 Hồ Văn Thủ 1991 Làm hồ 0383323495 Trần Thị Mai Hoa 1998 Giáo viên
29 Vũ Phúc Thiện Kinh 18/3/2016 BVĐK QT Vinmec, PQ, KG Tổ  - KP5 Vũ Đức Toàn 1987 Kinh doanh 0936148900 Mai Thị Xuyến 1991 Kinh doanh
30 Nguyễn Hoàng Anh Thư x Kinh 14/11/2016 BVPS Mê Kông- TPHCM TT KP5 Nguyễn Văn Cương 1988 Công an Phạm Thị Lựu 1988 Kế toán
31 Huỳnh Nhật Tiến Kinh 17/4/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 30- KP5 Huỳnh Hồng Thái 1980 CNV 0788993839 Thái Thị Xuân Thắm 1987 Buôn bán
32 Danh Nguyễn Bảo Trân x Khmer 06/02/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ   - KP5 Danh Hải 1983 Tài xế Nguyễn Thị Huệ 1982 Nội trợ
33 Trần Nguyễn Minh Trí Kinh 18/9/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 17- KP8 Trần Văn Khang 1987 Tài xế 0383686707 Nguyễn Thị Sê 1993 Nội trợ
34 Nguyễn Ngọc Kim Tuyền x Kinh 06/8/2015 BVĐK tỉnh Bình Dương Tổ 8- KP8 Nguyễn Hoài Phong 1992 Điện CN 0944213039 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1992 Nội trợ
35 Võ Lê Hà Vy x Kinh 13/4/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG CTT- CD Võ Quang Vinh 1990 Kế toán 0972453512 Lê Thị Thúy Nga 1988 Tự do
36 Nguyễn Khánh Vân x Kinh

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC
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STT HỌ CHỮ LÓT TÊN NỮ D.TỘC NĂM SINH NƠI SINH CHỖ Ở HỌ TÊN CHA N SINHN NGHIỆP SĐT HỌ TÊN MẸ N SINH N NGHIỆP
1 Võ Phúc An Kinh 05/02/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 1- KP11 Võ Văn Hẵn 1978 Bán vé s0919972831Phạm Mai Trinh 1978 Làm thuê
2 Nguyễn Trần Hoài Anh x Kinh 14/10/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 6- KP10 Nguyễn Quốc Hưng 1982 CNVC 0969274757Trần Thị Trang 1989 CNVC
3 Nguyễn Hải Đăng Kinh 22/12/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 8- KP8 Nguyễn Hải Nhân 1997 Làm thuê Lý Tiểu Thuyết 1999 Làm thuê
4 Võ Hiền Khánh Đoan x Kinh 16/10/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 9- KP8 Võ Duy Khánh 1995 Xây dựng Phù Thị Bé Hiền 1991 Thợ tóc
5 Trần Thị Thùy Dung x Kinh 15/12/2016 BVĐK h. Lục Nam, Bắc Giang Tổ 26- Kp5 Trần Thị Hiền 1985 Tự do
6 Tạ Đăng Dương Kinh 23/02/2016 BVĐK huyện Cẩm Thủy, T. Hóa Tổ   - KP8 Tạ Xuân Kiên 1986 Làm hồ Dương Thị Hồng 1991 NV KS
7 Trần Cao Khả Hân x Kinh 20/11/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ  - KP7 Trần Văn Phong 1990 Quảng cáo0939392604Cao Hồng Xuân 1991 Nội trợ
8 Huỳnh Nguyễn Vĩnh Hưng Kinh 02/01/2016 BVSN tỉnh Cà Mau Tổ 8- KP8 Huỳnh Tấn Vĩnh 1981 Công ch0919636061Nguyễn Tú Anh 1983 Nội trợ
9 Lê Gia Huy Kinh 13/12/2009 Kiên Bình, Kiên Lương, KG Tổ 30- KP5 Lê Thị Út 1984 Nội trợ

10 Lê Nguyễn Quốc Khải Kinh 08/10/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 9- KP8 Lê Thị Thu Vân 1977 Buôn bán
11 Nguyễn Minh Khang Kinh 27/12/2016 BVĐK QT Vinmec, PQ, KG Tổ  , KP8 Nguyễn Trí Dũng 1984 Tài xế 0931939998Bùi Thị Ngọc Trân 1982 Buôn bán
12 Vũ Tuấn Khang Kinh 19/11/2016 BV ĐHYD TPHCM Tổ  - KP11 Vũ Thạch Hùng Tuấn 1987 CNV 0989988882Nguyễn Thị Mỹ An 1989 Kinh doanh
13 Võ Đình Khang Kinh 04/02/2016 BVĐK QT Vinmec, PQ, KG Tổ 10- KP8 Võ Văn Tre 1982 Tài xế 0773444199Bùi Thị Kiều Loan 1984 Nội trợ
14 Lê Hứa Thành Khoa Kinh 01/6/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 12- KP8 Lê Thị Mỹ Yến 2000
15 Trịnh Vũ Hoàng Lâm Kinh 15/9/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ   - KP8 Trịnh Tô Xuân 1982 Bộ đội 0799681124Vũ Thị Hồng Nhung 1991 Giáo viên
16 Hồ Ngọc Ngà x Kinh 06/5/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 30- KP5 Hồ Bạch Trang Hằng 1986 Buôn bán
17 Nguyễn Phương Nghi x Kinh 13/3/2016 BVĐK Long An, tỉnh Long An Tổ  , KP11 Nguyễn Duy Tân 1987 Kinh doanh0906691803Nguyễn Thị Bạch Duy 1992 Kinh doanh
18 Lê Thị Bích Ngọc x Kinh 01/8/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 1- KP11 Lê Văn Bình 1991 Mất Trang Thị Băng 1995 Tự do
19 Trần Thịnh Phát Kinh 12/4/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 4- KP11 Trần Văn Cu 1982 Sửa xe 0978822789Nguyễn Kim Phụng 1990 Nội trợ
20 Nguyễn Vĩnh Phú Kinh 08/01/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 9- KP11 Nguyễn Hoàng Tiến 1988 Tài xế 0985282722Vũ Thị Bích Đẹt 1990 Nhân viên
21 Ngô Thiên Phúc Kinh 13/05/2016 BVND Gia Định, BT, HCM Tổ 26- Kp5 Ngô Công Đức 1974 Kinh doanh0939868007Lê Thị Kiều Diễm 1979 Kinh doanh
22 Lục Thanh Phúc Kinh 11/01/2016 BVĐK KV Giồng Riềng, KG Tổ 1- KP11 Lục Thanh Phong 1990 NVKS 098913653Nguyễn Thị Mỹ Duy 1997 NVKS
23 Nguyễn Phạm Phương Phương x Kinh 28/11/2016 BVPS Mê Kông- TPHCM Suối Đá Nguyễn Quốc Oai 1967 Tự do Phạm Thị Ngân 1975 Buôn bán
24 Đặng Bảo Quyên x Kinh 23/11/2015 BVQ Thủ Đức, P Tam Phú, HCM Tổ 1- KP11 Đặng Thanh Sơn 1984 Tự do 0979939938Nguyễn Ngọc Lan Ph 1991 Buôn bán
25 Lê Trúc Quỳnh x Kinh 24/4/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ  , KP10 Lê Văn Lưu 1977 Ngư phủ Nguyễn Thị Mỹ Phương1982 Nội trợ
26 Nguyễn Như Quỳnh x Kinh 20/11/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 10- KP4 Nguyễn Thanh Phụng 1987 Làm mư Trịnh Bảo My 1988 Nội trợ
27 Đặng Xuân Sáng Kinh 17/12/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 4- KP11 Đặng Xuân Mạnh 1980 Công nhân0388887838Võ Thị Tâm 1984 Công nhân
28 Võ Tấn Tài Kinh 25/12/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 8- KP8 Võ Tấn Đạt 1990 Buôn bán0962210647Nguyễn Thị Kim Loan 1990 Buôn bán
29 Danh Quốc Thái Khmer 10/6/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 15- KP8 Danh Phong 1994 Ngư phủ Nguyễn Thị Cẩm H 2000 Nội trợ
30 Lê Minh Trí Kinh 27/3/2016 TYT xã Tân Bình, P. H, HG Tổ 1- KP11 Lê Hoài Thanh 1995 Làm thuê0372504023Võ Phương Vi 1998 Làm thuê
31 Lê Thanh Tuyền x Kinh 29/4/2016 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 10- KP8 Lê Như Yến Linh 1997 Nội trợ
32 Trần Huỳnh Kim Yến x Kinh 02/3/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 1- KP11 Trần Quốc Việt 1972 Tự do Huỳnh Kim Lài 1979 Tự do
33 Trương Lê Ngọc Khuê x Kinh 22/7/2016 BVĐK tỉnh Kiên Giang KP12 Trương Xuân Thuận 1987 Lê Thúy Vi 1994
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